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                          Công ty TNHH Lộc Sánh

- Địa chỉ: ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp

- Người đại diện:Bùi Hữu Lộc 

- Tên tài khoản: CTY TNHH LỘC SÁNH

- Số tài khoản: 69210000005434, mở tại Ngân hàng thương 

mại cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam, Chi nhánh Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- 01 Hệ thống rây bột mịn (model: LSBN2101, xuất xứ: 

Việt Nam, mới 100%) 

(Kinh phí hỗ trợ: 300.000.000)  

                  Cơ sở SX-KD bột thực phẩm Lê Hà

- Địa chỉ: tổ 5, ấp Tân Hựu, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp. 

- Người đại diện: Hà Thị Mười Một 

- Tên tài khoản: Hà Thị Mười Một

- Số tài khoản: 104002346124, mở tại Ngân hàng thương mại 

cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Sa Đéc, Phòng 

giao dịch Nha Mân, tỉnh Đồng Tháp

- 01 Máy đóng gói tự động 2 chức năng (model: 

MDGTD500, xuất xứ: Việt Nam; mới 100%)  

- 01 Máy sấy trộn tự động (model: MST500; xuất xứ: 

Việt Nam; mới 100%) 

(Kinh phí hỗ trợ: 300.000.000)

            Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nguyệt Nga

- Địa chỉ: số thửa đất số 73-tờ bản đồ số 22, đường ĐT 848, 

Khóm 2, Phường 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Người đại diện: Nguyễn Thị Nguyệt Nga

- Tên tài khoản: Nguyễn Thị Nguyệt Nga   

- Số tài khoản: 69610000250612, mở tại Ngân hàng thương 

mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Hệ thống sản xuất bột làm nui (model: DCSXN 2021; 

xuất xứ: Việt Nam; mới 100%) :

+ 01 Máy vo gạo;

+ 02 Máy nghiền; 

+ 01 Máy hút bột chân không;

(Kinh phí hỗ trợ: 223.850.000)  

Trung tâm 

Khuyến công và 

Tư vấn phát 

triển công nghiệp

Phụ lục 1

DANH SÁCH CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG  HỖ TRỢ ĐỢT 3 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND-HC ngày    06/10/2021 của UBND Tỉnh)
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       Công ty TNHH MTV Huỳnh Thắng Đồng Tháp

- Địa chỉ: Tổ 9, Ấp Tân Thạnh, Xã An Nhơn, Huyện Châu 

Thành, Tỉnh Đồng Tháp.

- Người đại diện: Huỳnh Thắng

- Tên tài khoản: CTY TNHH MTV HUỲNH THẮNG ĐỒNG 

THÁP

- Số tài khoản: 070115743706 - Tại Ngân hàng thương mại cổ 

phần Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Đồng Tháp, Phòng giao 

dịch Sa Đéc.

- 01 Máy ghép milon-tự động (model: 

MGLTĐ/10P/L/21,xuất xứ: Việt Nam, mới 100%)

(Kinh phí hỗ trợ: 174.900.000)                            

                        Công ty TNHH BC Vũ Long

- Địa chỉ: Khóm 4, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp.

- Địa điểm triển khai thực hiện đề án: Ấp 4, xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Người đại diện: Võ Thanh Beo

- Tên tài khoản: Công ty TNHH BC Vũ Long.

- Số tài khoản: 117000187071, mở tại Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Tháp.

- 01 Máy sấy lạnh thông minh tăng tốc SASAKI ( 

Model: HPTSASAKI020J, xuất xứ: Việt Nam, mới 

100%)

- 01 Máy đóng gói tự động trục vít (model: SW-280A-P; 

xuất xứ: Trung Quốc, mới 100%)

(Kinh phí hỗ trợ: 262.500.000)

              Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại – Sản 

xuất – 

                Chế biến – Xuất nhập khẩu trái cây Tam 

Nguyên

- Địa chỉ: 489/5 HK, ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới , huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp.

- Người đại diện: Lê Thị Yến

- Tên tài khoản: CN CÔNG TY TNHH TM – SX – CB – 

XNK TRÁI CÂY TAM NGUYÊN

- Số tài khoản: 6838986868, mở tại Ngân hàng Thương mại 

cổ phần Á Châu, chi nhánh Đồng Tháp

- 01 Máy cấp đông IQF (Model:IQF-1000L-TOZO01-N, 

xuất xứ: Việt Nam, mới 100%)

(Kinh phí hỗ trợ: 300.000.000)    

          Công ty TNHH Sản xuất chế biến nông sản

                                Đất Sen Hồng

- Địa chỉ: 341a ấp Hưng Lợi Tây, xã Long Hưng B, huyện 

Lấp Vò, tỉnh  Đồng Tháp.

- Người đại diện: Lê Thị Kim Châu

- Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN 

NÔNG SẢN ĐẤT SEN HỒNG 

- Số tài khoản: 69610000267436, mở tại Ngân hàng thương 

mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Sa 

Đéc, Phòng Giao dịch Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

-01 Máy tách vỏ củ ấu (model: CNV-DSH01/0621, xuất 

xứ: Việt Nam, mới 100%). 

- 01 Tủ sấy khô ráo củ ấu sau khi tách vỏ lụa (model: 

CNV-DSH03/0621, xuất xứ: Việt Nam, mới 100%)      

(Kinh phí hỗ trợ: 150.000.000)  

5,803,933,000887,400,0004,916,533,0002
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quả
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3
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                  Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất

                       chiếu cao cấp Đại Danh

- Địa chỉ: 441 ấp An Lợi B, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp.

- Người đại diện: Võ Bằng Giang

- Tên tài khoản: VÕ BẰNG GIANG.

- Số tài khoản: 070080672691, mở tại Ngân hàng thương mại 

cổ phần Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Đồng Tháp, Phòng 

Giao dịch Lấp Vò.

- 01 Máy dệt chiếu cao cấp tự động (model: SLV09 - 

2021, xuất xứ: Việt Nam, mới 100%)
44,413,000 42,500,000 86,913,000
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Tư vấn phát 

triển công nghiệp

                    Công ty TNHH May Song Phát

- Địa chỉ: Ấp Trung, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp

- Người đại diện: Lê Thị Cẩm Tú

- Tên tài khoản: CTY TNHH MAY SONG PHÁT

- Số tài khoản: 6286862868, mở tại Ngân hàng thương mại cổ 

phần Á Châu, Chi nhánh Đồng Tháp, Phòng giao dịch Cao 

Lãnh.

- 35 Máy vắt sổ công nghiệp điện tử (complets) (Model: 

C3-4-M03/333; xuất xứ: Trung Quốc, mới 100%)   
199,151,000 190,575,000 389,726,000

5
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                         Công ty TNHH MTV Ba Tre 

- Địa chỉ: Ấp A, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp.

- Người đại diện: Nguyễn Thúy Kiều

- Tên tài khoản: CTY TNHH MTV BA TRE

- Số tài khoản: 070114616166, mở tại Ngân hàng thương mại 

cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Chi nhánh Đồng Tháp, Phòng 

giao dịch Tam Nông

- 01 Máy ép tạo hình khuôn cơm/ xôi (model: EH050-C, 

xuất xứ: Việt Nam, mới 100%)

- 01 Máy nấu cơm 24 khay (model: TC024, xuất xứ: 

Việt Nam, mới 100%).

37,359,000 35,750,000 73,109,000

6,143,879,000 1,980,075,000 8,123,954,000TỔNG CỘNG
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              Công ty TNHH nông sản Song Nhi

- Địa chỉ: số 128, tổ 11, khóm 2, phường 6, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Người đại diện: Huỳnh Thị Yến Nhi

- Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SONG NHI

- Số tài khoản: 070112519899, mở tại Ngân hàng thương mại 

cổ phần Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Đồng Tháp.

-01 máy sấy lạnh cao cấp VINASAY (model: 

VINASAY_HP04; xuất xứ: Việt Nam; mới 100%)
456,000 300,000 756,000

        Hộ kinh doanh Liên Vửng Nấm

- Địa chỉ: Ấp 3, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

- Người đại diện: Nguyễn Văn Vửng

- Tên tài khoản: NGUYỄN VĂN VỬNG

- Số tài khoản: 070111174782, mở tại ngân hàng thương mại 

cổ phần Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Đồng Tháp, phòng 

giao dịch Hồng Ngự

- 01 Máy sấy lạnh cao cấp VINASAY

(model: VINASAY_HP00, xuất xứ: Việt Nam, mới 

100%)

 - 01 Máy hút chân không

(model: DZ600-LX, xuất xứ: Việt Nam, mới 100%)

97,305 93,115 190,420

553,305 393,115 946,420TỔNG CỘNG

1

Hỗ trợ ứng 

dụng máy móc, 

thiết bị tiên tiến 

vào sản xuất 

nông sản

Trung tâm 

Khuyến công và 

Tư vấn phát 

triển công nghiệp

Phụ lục 2

DANH SÁCH ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG ĐỢT 1 NĂM 2021 NGỪNG THỰC HIỆN

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND-HC ngày    06/10/2021 của UBND Tỉnh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng
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